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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hoan. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Thông. 

             Bà Trịnh Thị Kim Phương. 
 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đông Hà - Thư ký Toà án nhân 

dân tỉnh Hưng Yên. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên 

toà: Ông Trần Công Luật - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 04/6/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 5 

năm 2021; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2021/QĐXXST-HS 

ngày 20/5/2021 đối với bị cáo: 

Đình Xuân H, tên gọi khác H Cụt, sinh năm 1991. 

Nơi sinh: xã Đ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.  

Nơi cư trú: thôn Đ, xã Đ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Con ông Đình Xuân T, con bà Nguyễn Thị L. 

Tiền án: Bản án số 85/2015/HSST ngày 17/11/2015 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hưng Yên xử phạt Đình Xuân H, 03 năm 05 tháng tù về tội Gây 

rối trật tự công cộng và Bắt giữ người trái pháp luật. Chấp hành xong án 

phạt tù ngày 20/8/2017. 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/3/2021 tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Hưng Yên cho đến nay (có mặt). 

*Ngƣời làm chứng: 

-Anh Đỗ Văn B, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: thôn B, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

- Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1997. 

Địa chỉ: thôn B, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

-Anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1997. 

Địa chỉ: thôn B, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 
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- Anh Nguyễn Xuân N, sinh năm 1999. 

Địa chỉ: thôn BD, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

- Anh Lê Tiên H2, sinh năm 2003. 

Địa chỉ: thôn BD, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

- Anh Bùi Ngọc K, sinh năm 1991. 

Địa chỉ: thôn A, xã Đ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

- Anh Phạm Văn T, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: thôn A, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

- Anh Phạm Văn Th, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: thôn D, xã T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Các nhân chứng đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Theo kế hoạch tổ chức hội trại hè thanh thiếu niên năm 2018 của Uỷ 

Ban nhân dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, thời gian tổ 

chức từ 07 giờ ngày 04/8/2018 đến 11 giờ ngày 05/8/2018 tại Trường 

Trung học cơ sở Tân Dân thuộc địa phận thôn An Dân, xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu. Sáng ngày 04/8/2018, anh Đỗ Văn B, Nguyễn Thành L, Lê 

Th1 và Nguyễn Văn H1  dựng lều bạt bán nước giải khát và trông giữ xe 

thuê tại khu vực cổng hội trại.  

Khoảng 22 giờ ngày 04/8/2018, anh Nguyễn Xuân N, Bùi Hưng Q, 

Bùi Ngọc K, và Hoàng Văn Tr rủ nhau đến hội trại hè xã Tân Dân chơi và 

xem cắm trại. Vào thời điểm này hội trại đã kết thúc chương trình buổi tối, 

anh Q và anh N vào trong sân trường Trung học cơ sở Tân Dân trước còn 

anh K và anh Tr đi gửi xe mô tô ở lán gửi xe của anh B. Lúc này H1 đang 

trông giữ xe nhìn thấy anh K đi vào gửi xe, H1 nhận ra anh K là người đã 

nhắn tin qua mạng xã hội Facebook tán tỉnh bạn gái của H1 là chị Hoàng 

Thị Hà Tr1 nên H1 quay ra bảo với Th1 “thằng chó kia nó tán bạn gái em” 

sau đó H1 và Th1 đi theo sau anh K vào trong sân trường. Trong khi các 

anh N, Tr, Q và K đang đứng nói chuyện với nhau tại khu vực cuối sân 

trường, thì H1 và Th1  đã lao vào đấm vào mặt và đá nhiều nhát vào người 

anh K, anh K bỏ chạy, Th1 đuổi theo cầm đoạn que nứa dùng để làm cán 

cờ vụt liên tiếp nhiều nhát vào người và đầu anh K, H1 cầm ghế nhựa màu 

xanh đập vào người, vào đầu anh K. Sau khi đuổi đánh anh K, Th1 quay 

vào trong sân trường thì anh N nói “bạn em đấy, anh đánh gì nó”, Th1 liền 

đấm một nhát vào má phải anh N. Thấy vậy, anh Nguyễn Xuân Ng là em 

họ của anh N nói với Th1 “em nó đã bảo thế, sao anh còn đánh nó”, Th1 

tiếp tục đấm một nhát vào má phải  anh Ng,  làm anh Ng ngã ngửa xuống 

sân trường, Th1 tiếp tục  đấm đá anh Ng nhưng được mọi người can ngăn. 

Khi anh Ng vừa đứng dậy đã bị Đình Xuân H là bạn của Th1 có mặt ở đó 
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lao vào dùng tay phải đấm nhiều phát vào vùng đầu anh Ng làm anh Ng bỏ 

chạy. Thấy anh Ng bị đánh, anh Lê Tiên H2, ở thôn B, xã T, huyện Khoái 

Châu vào can ngăn thì bị H1 và L lao vào đấm, đá vào đầu, vào người, anh 

H2 sợ bỏ chạy. Tại thời điểm này, khu vực sân trường đang có rất đông 

người tham quan hội trại, thấy có sự việc đuổi đánh nhau đã hoảng sợ, bỏ 

chạy gây nên tình trạng hỗn loạn, mất trật tự ở khu vực cắm trại hè.  

Sau khi bị đánh, anh Ng đi ra ngoài khu vực cổng trường, Th1 tiếp 

tục đuổi theo, thấy vậy anh N chạy theo sau Th1 để can ngăn, khi anh Ng đi 

qua cổng trường, Th1 lao đến đấm vào gáy anh Ng làm anh Ng lao người 

về phía trước, thấy vậy anh N lao vào đấm đá Th1. Khi ra đến góc trái đầu 

đường bê tông thì Th1 bị ngã ngửa ra đường, anh Ng đè lên người Th1, hai 

bên vật đánh nhau, Th1 quơ tay trái túm được một con dao bằng kim loại 

màu đen dài khoảng 20cm, lưỡi dao sắc nhọn dài khoảng 10cm tại mặt 

đường rồi đâm một nhát từ trên xuống dưới trúng vào lưng trái và một nhát 

vào ngực phải của anh Ng. Được mọi người can ngăn, Th1 cầm theo dao bỏ 

chạy, anh Ng bị thương được đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng do thương 

tích nặng, anh Ng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.  

Kết quả khám nghiệm hiện trường, xác định: Hiện trường vụ án là 

khu vực sân trường và khu vực ngoài cổng Trường trung học cơ sở Tân 

Dân thuộc thôn An Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, huyện Hưng Yên, 

trong khuôn viên trường đang tổ chức cắm trại thiếu nhi. Cơ quan điều tra 

đã thu giữ: 02 chiếc dép tông ký hiệu T1, mẫu chất dịch màu nâu ký hiệu 

M2, M3, M4; sao trích đoạn video của Camera còn hoạt động quay hướng 

ra ngoài khu vực cổng trường, niêm phong đánh ký hiệu “T”. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đình Xuân H bỏ trốn khỏi địa 

phương, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Ngày 03/3/2021 Đình Xuân H 

đã ra đầu thú.  
 

Cáo trạng số 50/CT-VKS-P2 ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố Đình Xuân H (H Cụt) về tội 

Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình 

sự. 
  

Tại phiên tòa: Bị cáo Đình Xuân H thành khẩn khai nhận, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trình bày luận tội, 

giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo  Đình Xuân H phạm tội: Gây rối trật tự công cộng. Áp 

dụng: khoản 1 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm d, h khoản 

1 Điều 52; Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 01 

năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 03/3/2021. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra - Công an tỉnh 

Hưng Yên và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra bị cáo khai báo tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình và không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  
 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:   

Lời khai nhận tội của Đình Xuân H tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp 

với lời khai của bị cáo trước Cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của 

những người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

và các tài liệu chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ 

sở kết luận: Do mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa Nguyễn Văn H 1 và anh Bùi Ngọc 

K, khoảng 22 giờ ngày 04/8/2018, tại trường Trung học cơ sở Tân Dân, xã 

Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nơi tổ chức hội trại hè thanh 

thiếu niên của xã Tân Dân, Nguyễn Văn H 1 cùng với  Lê Th1, Đình Xuân H 

và Nguyễn Thành L đã vô cớ dùng que nứa, ghế nhựa và chân tay đánh các 

anh Bùi Ngọc K, Nguyễn Văn N, Nguyễn Xuân Ng và Lê Tiên H 2 bị 

thương tích nhẹ gây mất trật tự công cộng ảnh hướng xấu đến an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội tại nơi tổ chức hội trại hè. Sau đó Lê Th1 tiếp tục đuổi 

đánh anh Nguyễn Xuân Ng tại khu vực trước cổng trường trung học cơ sở 

Tân Dân, Th1 đã dùng dao dài khoảng 20 cm lưỡi dao sắc nhọn dài khoảng 

10cm đâm vào lưng và vào ngực anh Ng. Hậu quả anh N tử vong trên đường 

đi cấp cứu. 

 Đối với Lê Th1 có hành vi Giết người, Nguyễn Văn H 1 và Nguyễn 

Thành L có hành vi gây rối trật tự công cộng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Hưng Yên xét xử tại Bản án số 10/2019/HS-ST ngày 04/3/2019, đồng thời 

xử lý vật chứng của vụ án.  

Bị cáo Đình Xuân H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, H 

và anh Nguyễn Xuân Ng không có mâu thuẫn nhưng khi thấy Th1 đánh anh 

Ng thì H cũng lao vào đánh anh Ng gây nên tình trạng hỗn loạn tại khu vực 

hội trại, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nên Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố Đình Xuân H về tội Gây rối trật tự 

công cộng theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo:  
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Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi 

cố ý, trực tiếp xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn công cộng, làm cho 

những người có mặt ở khu vực hội trại hoảng sợ, gây dư luận xấu trong 

nhân dân. Sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan 

điều tra phải ra lệnh truy nã đối với bị cáo, nên cần thiết phải xử lý nghiêm 

minh để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.  

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 
 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có mâu 

thuẫn với anh Nguyễn Văn H nhưng cùng Th1 và một số đối tượng vô cớ 

đánh anh H và bạn bè, anh em của anh H nên phải chịu tình tiết tăng nặng 

có tính chất côn đồ. Bị cáo đã bị kết án chưa được xóa án tích lại tiếp tục 

phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm theo quy định 

tại điểm d, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.   
 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương chiến công 

hạng ba nên  nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5] Về hình phạt: Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm 

tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét về nhân thân bị 

cáo đã bị kết án chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm 

tội do cố ý nên cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian, nhằm giáo dục bị cáo trở thành người tốt như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa.  

[6] Về án phí: Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  
 

Vì các lẽ trên;   

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

[1]. Về tội danh và hình phạt: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Đình Xuân H (H Cụt) phạm tội: “Gây rối trật tự 

công cộng”. 
 

Áp dụng: khoản 1 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

d, h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Đình Xuân H (H Cụt) 01 (một) năm 06 (sáu) tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 03/3/2021. 
 
 

[2]. Án phí:  

Bị cáo Đình Xuân H (H Cụt) phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  
 

[3]. Quyền kháng cáo:  

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 
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Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Hưng Yên; 

- Phòng HSNV - CA tỉnh Hưng Yên; 

- Cục THADS tỉnh Hưng Yên; 

- Trại tạm giam - CA tỉnh Hưng Yên; 

- Bị cáo;  

- Lưu HSVA, VP, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Văn Hoan 

 

 
 

 


